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KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở HÀN 

QUỐC VÀ LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM 

Trần Thị Thu Hương  

Nguyễn Thị Đào 

Tóm tắt: Chính phủ điện tử (CPĐT) được coi là một trong những công cụ quan trọng để nâng cao 

hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng dịch vụ công, từ đó góp phần đáp ứng các đòi hỏi của quản 

trị quốc gia hiện đại. Với phương pháp phân tích, tổng quan tài liệu trong và ngoài nước liên quan 

đến chủ đề nghiên cứu, bài viết tìm hiểu thực trạng thực hiện chính phủ điện tử ở Hàn Quốc về lộ 

trình thực hiện, các sáng kiến và các nhiệm vụ chủ yếu trong lộ trình xây dựng CPĐT cũng như các 

thành tựu đạt được cùng các yếu tố dẫn đến thành công trong triển khai CPĐT ở đất nước này. Từ 

đó, bài viết liên hệ thực tiễn phát triển CPĐT ở Việt Nam để rút ra một số bài học và thách thức cụ 

thể như sau: (i) Về thể chế để thúc đẩy phát triển CPĐT: Quy định và luật về CPĐT cần cụ thể hơn; 

(ii) Về nhân lực công nghệ thông tin (CNTT): Cần phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu về CPĐT; 

(iii) Về vấn đề ngân sách cho lĩnh vực CPĐT: Cần tập trung nguồn ngân sách ổn định và đáp ứng 

nhu cầu cho việc xây dựng và vận hành CPĐT; (iv) Về cơ sở hạ tầng yếu kém: Cần có sự phối hợp 

tổng thể giữa các cơ quan chính phủ; và (v) Vai trò của các nhà lãnh đạo là chìa khóa chính để thực 

hiện thành công CPĐT ở nước ta hiện nay. 

Từ khóa: Chính phủ điện tử; Hàn Quốc; Việt Nam. 

Giới thiệu 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(CMCN 4.0) đã và đang diễn ra, ảnh hưởng đến 

các phương thức phát triển kinh tế và xã hội của 

các nước, trong đó CNTT và truyền thông là 

trọng tâm của sự thay đổi này. Tất cả các phương 

diện phát triển của xã hội đang từng bước đổi 

thay, kéo theo sự điều chỉnh hoạt động của các 

cơ quan quản lý, cơ cấu quản trị hành chính nhà 

nước. Việc bắt đầu các điều chỉnh này thông qua 

phát triển CPĐT đã trở thành xu thế tất yếu của 

nhiều quốc gia và đồng thời là nhiệm vụ hàng 

đầu của bất kỳ chính phủ nào nhằm tạo kênh 

tương tác thông suốt (24 giờ trong ngày và 7 

ngày trong tuần) với người dân, doanh nghiệp và 

các chủ thể liên quankhác trong việc cung cấp 

dịch vụ cơ bản. Như vậy, trong bối cảnh CMCN 

4.0, CPĐT được xác định là một trong những 

yếu tố tiên quyết và quan trọng giúp cho các 

quốc gia nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động 

của các cơ quan chính phủ, góp phần làm giảm 

tiêu cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. 

CPĐT đề cập đến việc sử dụng các ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), đặc 

biệt là Internet như một công cụ để cung cấp dịch 

vụ công của chính phủ. CPĐT đã tạo ra những 

cơ hội mới để các chính phủ phục vụ và cung cấp 

dịch vụ công cho các bên liên quan với chất 

lượng tốt, minh bạch, trách nhiệm giải trình và 

tạo sự thuận tiện, hiệu quả (Alshehri và cộng sự, 

2012; Dawes, 2008).  

Ở các nước phát triển, tính hiệu quả của 

CPĐT là rõ rệt như chống tham nhũng 

(Andersen, 2009; Cuillier và Piotrowski, 2009) 

và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ (Moon, 

2002). Cụ thể hơn, hệ thống CPĐT đã được công 
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nhận về hiệu quả và hiệu quả quản lý tiềm năng 

(Heeks, 2001), tính tương tác (DiCaterino & 

Pardo, 1996), tính liên kết (McClure, 2000) và 

khả năng giảm gánh nặng hành chính (European 

Commission, 2014) giữa các khu vực, tổ chức. 

Trong khi đó, ở các quốc gia đang phát triển, kết 

quả mà CPĐT mang lại trong nhiều trường hợp 

lại khá khác nhau (B’elanger & Carter, 2012; 

Wirtz & Daiser, 2018), và còn hạn chế (Elkadi, 

2013; Heeks, 2003). Furuholt và Wahid (2008) 

đã chỉ ra rằng hơn 60% các dự án CPĐT ở các 

nước đang phát triển không đáp ứng được kết 

quả mong muốn. Heeks (2003) đã phân tích hơn 

40 dự án CPĐT tại các nước đang phát triển, và 

kết quả cho thấy có đến 35% trong số này là hoàn 

toàn thất bại, trong khi 50% thất bại một phần và 

chỉ 15% là thành công. Elkadi (2013) cho rằng 

thất bại trong việc triển khai CPĐT cũng như các 

sáng kiến hướng tới CPĐT dẫn đến tổn thất 

nguồn lực vốn đã hạn chế ở các quốc gia này, 

đồng thời tạo ra các tác động khác như: các 

khoản nợ tài chính, mất danh tiếng và trở ngại 

chính trị đối với chính phủ đương nhiệm. Những 

tổn thất và chi phí này là vô cùng lớn đối với hầu 

hết các nước đang phát triển.  

Nghiên cứu của Lisman và Fikri (2017) cũng 

chỉ ra rằng, các sáng kiến CPĐT ở các nước đang 

phát triển còn gặp nhiều trở ngại do hạn chế về 

nguồn lực tài chính, trình độ, kỹ năng của nguồn 

nhân lực, năng lực của bộ máy chính phủ, thiếu 

các cơ chế khuyến khích v.v. Do vậy, các chính 

phủ ở các nước đang phát triển phải đặc biệt nhìn 

nhận và giải quyết một cách tổng thể các vấn đề 

đan xen liên quan đến việc thực hiện thành công 

các dự án CPĐT (Glyptis và cộng sự, 2020). 

1. Kinh nghiệm thực hiện Chính phủ điện 

tử ở Hàn Quốc 

Hàn Quốc là một quốc gia phát triển và có 

nhiều lý do lựa chọn nước này để học hỏi kinh 

nghiệm trong quản trị quốc gia, đặc biệt là kinh 

nghiệm triển khai CPĐT. Thứ nhất, Hàn Quốc 

đã có thành tích rất ấn tượng về CPĐT, thể hiện 

qua việc quốc gia này luôn nằm trong nhóm 10 

nước phát triển nhất về CPĐT từ năm 2004 đến 

nay theo đánh giá của Liên Hợp Quốc. Trên thực 

tế, cơ sở nền tảng CPĐT của Hàn Quốc chính là 

hệ thống hạ tầng, cơ sở dữ liệu, sự tập trung của 

toàn thể các bộ ngành và địa phương. Quốc gia 

này cũng luôn dẫn đầu toàn cầu về triển khai 

băng thông rộng và truy cập Internet, vượt qua 

các quốc gia phát triển khác như Hoa Kỳ, Vương 

quốc Anh, Singapore và Nhật Bản (Ovum, 

2009). Thứ hai, Hàn Quốc nằm trong khu vực 

châu Á cùng Việt Nam với một số điều kiện 

tương đồng về mặt lịch sử. Cả hai nước đều trải 

qua thời kỳ thuộc địa, có nhiều khó khăn cần 

thiết lập lại quốc gia, xây dựng thể chế chính trị, 

phát triển kinh tế và quản lý chính phủ. Một 

trong các yếu tố thành công trong xây dựng 

CPĐT ở Hàn Quốc nằm ở cách tiếp cận theo mô 

hình từ trên xuống, chính phủ đóng vai trò then 

chốt. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với cách 

tiếp cận chính sách từ trên xuống phổ biến hiện 

nay ở Việt Nam. 

Sự phát triển CPĐT ở Hàn Quốc đã gia tăng 

nhanh chóng kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 

châu Á năm 1997 (Weerakkody và cộng sự, 

2013; Weerakkody và cộng sự, 2019). Hàn Quốc 

vẫn tích cực theo đuổi CPĐT kể cả khi đã đạt 

được vị trí xếp hạng ấn tượng trên thế giới và coi 

đây như một phương tiện quan trọng giúp cho 

Chính phủ của mình trở nên cạnh tranh hơn bằng 

cách tận dụng những gì tốt nhất trên thế giới về 

hạ tầng ICT. ICT được coi như một liều thuốc 

giúp quốc gia này thoát khỏi vấn nạn tham 

nhũng, quản lý điều hành kém, lạm phát, độc 

quyền, đình trệ kinh doanh, mù chữ và các khía 

cạnh quan trọng liên quan đến phát triển và triển 

khai ICT trong quản trị điện tử (Ghayur, 2006). 

Cho đến nay, Hàn Quốc vẫn luôn được đánh giá 

là một trong những quốc gia dẫn đầu về việc thực 

hiện quản trị điện tử tốt bằng cách sử dụng ICT. 

Quốc gia này đã khiến cho cả thế giới phải ngạc 

nhiên với sự phát triển của môi trường giáo dục 

CNTT bằng việc mở rộng nhanh hệ thống cơ sở 

hạ tầng ICT tạo nên một môi trường học tập đa 

phương tiện (Ahn, 2014). 
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HÌNH 1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở HÀN QUỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn. Klbyoung K.,2018. 

Klbyoung K. (2018) cho thấy, lịch sử phát 

triển CPĐT ở Hàn Quốc từ năm 1967 cho đến 

nay diễn ra theo 5 giai đoạn và với mỗi giai 

đoạn, Chính phủ Hàn Quốc đặt ra các mục tiêu 

cũng như cách tiếp cận khác nhau (Hình 1), cụ 

thể: 

Bước 1 (giai đoạn 1967-1994), Chính phủ 

Hàn Quốc đặt ra mục tiêu thông tin hóa, số hóa 

các dịch vụ hành chính công thông qua các kế 

hoạch phát triển CPĐT trung hạn và dài hạn, 

trong đó: (i) Lập kế hoạch 10 năm với 5 hệ 

thống thông tin chính: Hành chính; An ninh 

quốc gia; Quốc phòng; Tài chính; Giáo 

dục/nghiên cứu; (ii) Phát triển cơ sở dữ liệu và 

nền tảng CPĐT. 

Bước 2 (giai đoạn 1995-2002) là giai đoạn 

xây dựng khung thể chế cho CPĐT ở Hàn Quốc. 

Trong giai đoạn này, CPĐT chính thức được 

thành lập cả về cơ sở hạ tầng CNTT và luật pháp 

với các tiêu chí xác định: (i) Xây dựng Chính 

phủ minh bạch, hiệu quả từ hệ thống tài chính 

của Chính phủ đến cơ quan quản lý điện tử địa 

phương; (ii) Đảm bảo dịch vụ công chất lượng 

thông qua cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

(iii) Hình thành cơ sở hạ tầng chung như tài liệu 

điện tử, chữ ký điện tử; (iii) Xây dựng môi 

trường kinh doanh tốt hơn thông qua các hệ 

thống mua sắm điện tử quốc gia. 

Bước 3 (giai đoạn 2003-2007), tích hợp cơ 

sở hạ tầng, cải cách CPĐT: (i) Cải cách quy trình 

làm việc của Chính phủ từ làm việc trên giấy 

chuyển sang làm việc qua điện tử, quá trình xử 

lý đơn lẻ sang các quy trình làm việc tích hợp; 

(ii) Cải cách công vụ từ nhiều giao diện thành 

một điểm giao dịch duy nhất; từ việc hạn chế 

tham gia trực tuyến sang tham gia trực tuyến một 

cách đầy đủ nhất; (iii) Cải cách việc quản lý tài 

nguyên thông tin, từ việc quản lý tại các phòng 

ban sang quản lý tài nguyên rộng hơn ở cấp độ 

Xây dựng Trung 

tâm Điện toán và 

thông tin quốc 

gia. 

Tích hợp cơ sở 

dữ liệu của các 

Bộ. 

Số hóa các dịch 

vụ hành chính 

công như bất 

động sản, an 

sinh xã hội. 

Thiết lập cơ sở 

hạ tầng mạng 

lưới internet tốc 

độ cao. 

Xây dựng Kế 

hoạch hành động 

chính phủ điện 

tử. 

1967-1994 1995-2002 2003-2007 2008-2017 Hiện nay 

Chính phủ minh 

bạch và các cơ 

quan có thẩm 

quyền theo định 

hướng dịch vụ. 

Dịch vụ tùy 

chỉnh, hợp tác 

liên bộ và dữ 

liệu mở. 

Dự đoán 

Phòng ngừa 

Phản ứng 

nhanh nhẹn 

Bước 5: Chính 

phủ thông 

minh 

Bước 2: Xây 

dựng khung 

thể chế chính 

phủ điện tử 

Bước 3:  

Tích hợp 

cơ sở hạ 

tầng 

Bước 4:  Tích 

hợp Dịch vụ 

chính phủ 

điện tử 

Bước 1: Thông 

tin hóa dịch vụ 

hành chính 

công 
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chính phủ; các tiêu chuẩn cá nhân cũng được 

định hình sang các tiêu chuẩn chung nhất định. 

Bước 4 (giai đoạn 2008-2017): Hình thành 

một CPĐT minh bạch, các cơ quan có thẩm 

quyền phát triển hợp nhất, có sự phối hợp liên 

bộ và theo định hướng dịch vụ. Các dịch vụ này 

được phép tùy chỉnh để phù hợp với chức năng 

của mỗi cơ quan, việc hợp tác liên bộ cũng phát 

triển hơn, việc tiếp cận các dữ liệu cũng trở nên 

mở và dễ dàng hơn. 

Bước 5 (từ năm 2018 đến nay): Hiện nay, 

Chính phủ Hàn Quốc đang thực hiện kế hoạch 

“Chính phủ thông minh”, thông qua đó người 

sử dụng (người dân, doanh nghiệp...) có quyền 

truy cập dễ dàng và miễn phí vào chính phủ dịch 

vụ không phụ thuộc vào kênh phân phối nhờ 

vào CNTT và các dịch vụ chính phủ hội tụ. 

Từ những năm 2000, Chính phủ Hàn Quốc 

đã đặt CPĐT là chương trình nghị sự lớn của 

quốc gia trong thế kỷ mới và tập trung vào việc 

thực hiện 11 sáng kiến chính từ năm 2001 đến 

năm 2002 và 31 nhiệm chủ yếu trong lộ trình 

xây dựng CPĐT giai đoạn 2003-2007. 

Vào cuối những năm 2000, Chính phủ bắt 

đầu liên kết và tích hợp từng hệ thống CPĐT 

tương ứng để có khả năng ứng dụng rộng rãi 

hơn, vì vậy trong tất cả các khu vực công, 

CPĐT đã được thực hiện khá thành công, mang 

lại những kết quả khá rõ ràng như: Tính hiệu 

quả và tính minh bạch trong thủ tục hành chính 

được cải thiện rõ rệt; chất lượng dịch vụ hành 

chính công thông qua CPĐT đã được nâng cao 

mạnh mẽ; và cơ hội cho mọi người tham gia vào 

quá trình hoạch định chính sách được mở rộng. 

HÌNH 2. 11 SÁNG KIẾN CHÍNH CHO CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ Ở HÀN QUỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Klbyoung K., 2018. 

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã liên tục nâng 

cấp, củng cố hệ thống CPĐT dành cho người 

nước ngoài đang sinh sống tại Hàn Quốc với các 

tiện ích thông tin về cuộc sống hàng ngày và các 

vấn đề liên quan tới nhập cảnh, cư trú bằng hơn 

20 thứ tiếng. Trên 100 chuyên viên được huấn 

luyện cung cấp dịch vụ tư vấn và hướng dẫn từ 

9 giờ sáng tới 10 giờ tối các ngày trong tuần. 

Tính riêng năm 2018, hệ thống này đã xử lý tới 

1,7 triệu trường hợp yêu cầu tư vấn, trong đó có 

khoảng 260 nghìn yêu cầu từ người sử dụng 

tiếng Trung, tiếp đó là người sử dụng tiếng Việt 

với 86.000 trường hợp và người sử dụng tiếng 

Anh với 72.000 trường hợp (Thông tấn xã Việt 

Nam, 2019).  

Nâng cấp các dịch vụ Chính 

phủ cho công dân và các 

doanh nghiệp 

Cải thiện hiệu quả 

hành chính công 
Thiết lập cơ sở hạ tầng 

cho Chính phủ điện tử 

• Điểm giao dịch duy nhất 

• Kết nối 4 hệ thống bảo 

hiểm xã hội chính 

• Tích hợp Hệ thống mua 

sắm điện tử của Chính phủ 

• Dịch vụ thuế qua Internet 

• Hệ thống thông tin tài chính 

quốc gia 

• Hệ thống thông tin chính 

quyền địa phương 

• Hệ thống thông tin giáo dục 

quốc gia 

• Hệ thống hỗ trợ nhân sự 

theo tiêu chuẩn 

• Hệ thống chữ ký 

Chính phủ điện tử 

• Trung tâm dữ liệu 

mở của Chính phủ 
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Ngoài ra, để hỗ trợ CPĐT hiệu quả, Chính 

phủ Hàn Quốc đã ban hành một số đạo luật lớn, 

bao gồm Đạo luật Quản lý nội dung kỹ thuật số, 

Đạo luật Phân chia kỹ thuật số, Đạo luật Xúc tiến 

công nghiệp nội dung kỹ thuật số trực tuyến, v.v. 

(NCA, 2002; Ramli, 2017). Hơn nữa, Chính phủ 

đã ban hành và triển khai Luật Bảo vệ thông tin 

cá nhân với các quy định về các vấn đề bảo mật 

thông tin và quyền riêng tư bên cạnh quá trình 

thực hiện CPĐT (năm 2005). Luật cũng mở rộng 

các mục tiêu được quy định từ các tổ chức công 

và một số nhà cung cấp đến tất cả các tổ chức lập 

pháp và tất cả các nhà cung cấp, bao gồm cả các 

tổ chức phi lợi nhuận, đưa ra các quy định trừng 

phạt và trừng phạt mạnh mẽ hơn (Frieden, 2005; 

NIA, 2008; Ramli, 2017). Nói tóm lại, một loạt 

các khuôn khổ pháp lý toàn diện phù hợp với các 

vấn đề về đầu tư công trong lĩnh vực CNTT, bảo 

mật, tự do hóa thị trường, tư nhân hóa, quy định 

khuyến khích, chữ ký số, v.v. đã được Chính phủ 

Hàn Quốc thông qua để dễ dàng triển khai đồng 

bộ CPĐT (Ramli, 2017). 

HÌNH 3. 31 NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG LỘ TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

HÀN QUỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Klbyoung, K., 2018. 

Lộ trình 31 nhiệm vụ xây dựng CPĐT được 

đưa ra nhằm mục tiêu chia sẻ thông tin rộng rãi 

và xây dựng một môi trường máy tính tích hợp 

để giới thiệu các chương trình đổi mới của 

Chính phủ Hàn Quốc. Đồng thời Chính phủ 

Hàn Quốc cũng muốn mở rộng các dịch vụ của 

Quản lý tài nguyên 

thông tin 

Quy trình làm việc Dịch vụ cho công dân 

1. Hệ thống tài liệu điện tử. 

2. Hệ thống tài chính địa 

phương và Trung ương. 

3. Hệ thống chính quyền địa 

phương. 

4. Hệ thống kiểm toán điện 

tử. 

5. Quốc hội điện tử. 

6. Tích hợp Hệ thống Tư 

pháp hình sự. 

7. Hệ thống hỗ trợ tiêu 

chuẩn. 

8. Hệ thống ngoại giao điện 

tử. 

9. Hệ thống Chương trình 

Nghị sự quốc gia theo thời 

gian thực. 

10. Hệ thống chia sẻ thông 

tin. 

11. Mô hình mối quan hệ kinh 

doanh của Chính phủ. 

12. Các dịch vụ G4C.  

13. Hệ thống quản lý thiên 

tai. 

14. Đăng ký đất và xây dựng. 

15. Hệ thống thuế nhà ở. 

16. Hệ thống phúc lợi quốc 

gia. 

17. Hệ thống thuốc và thực 

phẩm. 

18. Hệ thống thông tin nhân 

sự. 

19. Hệ thống phán quyết 

hành chính. 

20. Các dịch vụ G4B. 

21. Hệ thống thông tin hậu 

cần. 

22. Hệ thống thương mại 

quốc tế. 

23. Hệ thống hỗ trợ người 

nước ngoài. 

24. Hệ thống hỗ trợ xuất 

khẩu. 

25. Hệ thống tham gia công 

dân trực tuyến. 

 

26. Trung tâm Dữ liệu mở 

của Chính phủ. 

27. Mạng lưới Chính phủ 

điện tử. 

28. Phương pháp EA. 

29. Bảo mật thông tin. 

30. Đào tạo nhân lực và 

các tổ chức về CNTT. 

31. Hệ thống luật pháp 

cho Chính phủ điện tử. 
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CPĐT đến hầu hết các lĩnh vực của xã hội 

không chỉ để nâng cao hiệu quả, tính minh bạch 

của nền hành chính công mà còn cho phép 

người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, sử 

dụng thông tin, dịch vụ mà họ mong muốn. Với 

sự mở rộng này, tính đến nay Hàn Quốc đã hoàn 

thành nền tảng cho CPĐT và cung cấp nhiều 

lĩnh vực dịch vụ trực tuyến (Klbyoung, 2018). 

Như vậy, với những mục tiêu, nhiệm vụ đặt 

ra rất rõ ràng về lộ trình triển khai CPĐT, các 

quy định về mặt pháp lý cùng quyết tâm chính 

trị vững vàng của lãnh đạo chính quyền, Hàn 

Quốc đã đạt được nhiều thành tựu lớn trong 

phát triển lĩnh vực này. Hàn Quốc đứng đầu các 

quốc gia trong liên tiếp ba cuộc Khảo sát về 

Chính phủ Điện tử Toàn cầu của Liên Hợp quốc 

vào các năm 2010, 2012 và 2014 ở các hạng 

mục của Chỉ số Phát triển CPĐT và Chỉ số tham 

gia điện tử. Hiệu quả của CPĐT được cộng 

đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi, được nhiều 

quốc gia khác biến đến và sử dụng (Belakhdar, 

2021).  

Các yếu tố thành công của CPĐT ở Hàn 

Quốc được cho đó là: (i) Có sự lãnh đạo chính 

trị vững vàng; (ii) Có tầm nhìn và mục tiêu 

chính sách cũng như lộ trình phát triển rõ ràng, 

thuận lợi; (iii) Chú trọng đến phát triển cơ sở hạ 

tầng thông tin, viễn thông cho phát triển CPĐT; 

(iv) CPĐT được phát triển theo hướng dịch vụ 

liền mạch và hợp nhất, có sự phối hợp liên bộ; 

(v) Tập trung phân bổ ngân sách cho lĩnh vực 

giáo dục/nghiên cứu, đào tạo nhân lực trong 

lĩnh vực CNTT; và (vi) có sự đồng hành của các 

doanh nghiệp lớn trong phát triển CNTT và 

giúp phổ cập CNTT tới người dân thông qua sản 

xuất máy tính PC rẻ hơn. Như vậy, sự thành 

công trong việc xây dựng CPĐT ở Hàn Quốc 

chính là nhờ cách tiếp cận “từ trên xuống”. 

Theo đó vai trò của chính phủ, đặc biệt là các 

nhà lãnh đạo là chìa khóa chính để thực hiện tốt 

mô hình này. 

2. Liên hệ thực tiễn Việt Nam 

Ở Việt Nam, chủ trương phát triển CPĐT đã 

được đề cập tới từ nhiều năm nay và cũng đã 

được đẩy mạnh cả ở các cơ quan quản lý nhà 

nước cấp Trung ương và địa phương. Đã có một 

số văn bản quy phạm pháp luật được ban hành 

để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy CPĐT, ứng 

dụng CNTT, trong đó đáng chú ý là Nghị quyết 

số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển 

CPĐT giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 

2025. Nghị quyết số 17/NQ-CP đã đưa ra mục 

tiêu chung là “hoàn thiện nền tảng CPĐT nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ 

máy hành chính nhà nước và chất lượng phục 

vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển CPĐT 

dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở, hướng tới chính 

phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; đảm bảo an 

toàn thông tin và an ninh mạng; nâng xếp hạng 

CPĐT theo đánh giá của Liên Hợp quốc tăng từ 

10-15 bậc năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm 

4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng của 

CPĐT theo đánh giá của Liên Hợp quốc đến 

năm 2025”. 

Mục tiêu phát triển CPĐT mà Việt Nam 

hướng tới là nhằm: (i) Nâng cao năng lực quản 

lý điều hành của Chính phủ và các cơ quan 

chính quyền các cấp (trao đổi văn bản điện tử, 

thu thập thông tin chính xác và kịp thời ra quyết 

định, giao ban điện tử …); (ii) Cung cấp cho 

người dân và doanh nghiệp các dịch vụ công tạo 

điều kiện cho người dân dễ dàng truy cập ở 

khắp mọi nơi; (iii) Người dân có thể tham gia 

xây dựng chính sách, đóng góp vào quá trình 

xây dựng luật pháp, quá trình điều hành của 

Chính phủ một cách tích cực; (iv) Giảm được 

chi phí cho bộ máy chính phủ; và (iv) Thực hiện 

một chính phủ hiện đại, hiệu quả và minh bạch. 

Như vậy, xét về mặt quyết tâm chính trị, 

Chính phủ Việt Nam cũng rất rõ ràng và vững 

vàng, thể hiện qua các chủ trương, nghị quyết 

của chính phủ cũng như các mục tiêu đặt ra nói 

trên. 

Theo Báo cáo của Liên Hợp quốc năm 2020, 

Chỉ số phát triển CPĐT Việt Nam tăng 2 bậc so 

với năm 2018, xếp hạng 86/193 quốc gia, 23/47 

Châu Á và 6/11 Đông Nam Á. Chỉ số tổng hợp 

của Việt Nam là 0,6667/1, cao hơn chỉ số trung 
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bình thế giới và khu vực, thuộc nhóm quốc gia 

ở mức trung bình khá về chỉ số phát triển CPĐT 

(Bộ Thông tin và Truyền thông, 2021). 

BIỂU ĐỒ 1. CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

 

Nguồn: Bộ Thông tin và Truyền thông, 2021. 

Mặc dù vậy, nhìn từ kinh nghiệm và các yếu 

tố thành công của Hàn Quốc nhận thấy rằng để 

phát triển CPĐT ở Việt Nam ngoài việc có sự 

quyết tâm chính trị thì ở nước ta cũng còn phải 

đối mặt với nhiều thách thức. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, xét về mặt thể chế, chính sách 

thúc đẩy phát triển CPĐT: Mặc dù, thời gian 

gần đây môi trường pháp lý cho phát triển 

CPĐT ở nước ta về cơ bản được hình thành. 

Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn khoảng trống đối 

với những quy định về: kết nối, chia sẻ dữ liệu 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước; còn 

thiếu các chuẩn đánh giá cụ thể đối với CPĐT 

trong từng lĩnh vực quản lý; thiếu cơ chế tài 

chính và đầu tư phù hợp với đặc thù dự án 

CNTT; thiếu quy định cụ thể về định danh, xác 

thực cá nhân, tổ chức trong giao dịch điện tử; 

còn thiếu gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT 

với cải cách hành chính và đổi mới lề lối, 

phương thức làm việc. 

 
3,4 Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt 

Nam 2019, tr.29, tr.27, tr.21, tr.23, tr.26, tr.52, tr.39, 

tr.27, tr.30. 

 

Thứ hai, về nhân lực CNTT: Ở Việt Nam, 

nhân lực về lĩnh vực này vẫn còn khá khiêm tốn. 

Theo số liệu thống kê, tổng số lao động trong 

lĩnh vực công nghiệp CNTT - điện tử, viễn 

thông ở nước ta hiện nay là 973.692 người1. 

Riêng nhân lực làm việc trong lĩnh vực viễn 

thông và Internet năm 2018 là 77.205 người 

(năm 2016 chỉ có 71.298 người)2. Thống kê của 

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho thấy 

mặc dù nhân lực CNTT trong các cơ quan nhà 

nước có chiều hướng tăng rõ rệt: tỷ lệ trung bình 

số đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có 

công chức chuyên trách về CNTT năm 2018 là 

81,39% (năm 2016 là 71,29%)3. Đối với các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 

2018 là 93,45% (năm 2016 là 91,67%)4. Tuy 

nhiên, theo đánh giá chỉ số nguồn nhân lực của 

Liên Hợp quốc năm 2020, Việt Nam chỉ đạt 

0,6779 điểm, tuy có cao hơn những năm trước 

nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình của thế 

giới (0,688 điểm). So với năm 2014 là 0,6025 

 

 

0.56 0.58 0.6 0.62 0.64 0.66 0.68

Việt Nam

Trung bình thế giới

Trung bình khu vực Châu Á

Trung bình khu vực Đông Nam Á
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điểm, chỉ số này tăng không đáng kể. Chỉ số 

vốn nhân lực (Human Capital Index - HCI) của 

Việt Nam thấp hơn nhiều so với Singapore - 

quốc gia có chỉ số cao nhất trong khu vực 

ASEAN (0,8904 điểm) (UN, 2014). Điều này 

đặt ra thách thức lớn cho lĩnh vực giáo dục 

CNTT ở Việt Nam trong thời gian tới. 

Thứ ba, là vấn đề ngân sách cho lĩnh vực 

CPĐT: Hiện nay, kinh phí đầu tư cho phát triển 

CPĐT ở Việt Nam được đánh giá là chưa đáp 

ứng được nhu cầu, chưa có nguồn ngân sách 

ổn định cho xây dựng và vận hành CPĐT. Báo 

cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông (2021) 

cho biết, ước tính so với tổng dự toán chi ngân 

sách nhà nước hàng năm, chi cho phát triển 

CPĐT chỉ chiếm khoảng 0,3%, trong khi tỷ lệ 

trung bình thế giới khoảng 1-2%. Ở các quốc 

gia chú trọng phát triển công nghệ thông tin và 

truyền thông, như Singapore, thậm chí tỷ lệ 

này ở mức 4%.  

Thứ tư, về cơ sở hạ tầng viễn thông làm nền 

tảng phát triển cho CPĐT: Báo cáo của Bộ 

Thông tin và Truyền thông (2021) cho biết, 

hiện nay ở Việt Nam, hạ tầng kỹ thuật trong 

các cơ quan nhà nước nhiều nơi chưa đáp ứng 

yêu cầu. Hạ tầng điện toán đám mây chưa được 

sử dụng nhiều, còn tâm lý muốn đầu tư riêng, 

không bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Các cơ 

sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển 

CPĐT chậm được triển khai, đặc biệt các cơ sở 

dữ liệu quốc gia về Dân cư và Cơ sở dữ liệu 

Đất đai quốc gia chưa được hình thành. Các 

giao dịch giữa các cơ quan nhà nước, nhất là 

trong cung cấp dịch vụ công vẫn duy trì đồng 

thời qua phương thức truyền thống giấy tờ và 

trực tuyến.  

Đánh giá của Liên Hợp quốc cũng cho 

thấy, chỉ số hạ tầng viễn thông của Việt Nam 

liên tục giảm trong 3 kỳ báo cáo gần nhất, nằm 

dưới mức trung bình của cả khu vực và thế giới 

(xếp hạng 100/193 quốc gia). Dịch vụ công 

trực tuyến tuy có tăng về số dịch vụ nhưng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn rất thấp: 

mức độ 3 khoảng 10%; mức độ 4 khoảng 2% 

(Phạm Bạch Đằng, 2020. Dịch vụ công trực 

tuyến nhất là ở các địa phương triển khai riêng 

lẻ, chưa đồng bộ dẫn đến trùng lắp, khó có khả 

năng kết nối, chia sẻ. 

Với các thách thức nói trên, một số gợi ý 

về mặt chính sách đối với các nhà quản lý cũng 

được đặt ra như sau: 

Thứ nhất, liên quan đến các thách thức về 

mặt thể chế, nhân lực CNTT cũng như là ngân 

sách trong thực hiện CPĐT: Cần có những giải 

pháp huy động nguồn lực từ bên ngoài để triển 

khai các dự án xây dựng CPĐT. Đặc biệt, 

Chính phủ cần hiểu rõ để xây dựng CPĐT 

thành công, điều kiện tiên quyết là cần có đội 

ngũ nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công 

chức, viên chức thực sự có trình độ, am hiểu 

về CNTT. Ngoài ra, cần có những chính sách 

khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp công 

nghệ số Việt Nam tích cực tham gia xây dựng 

CPĐT. Ở Hàn Quốc, một trong những yếu tố 

góp phần thành công trong Chương trình 

CPĐT chính là nhờ có sự đồng hành của các 

doanh nghiệp trong phát triển CNTT. Để huy 

động được nguồn lực của doanh nghiệp trong 

và ngoài nước, tranh thủ chuyên gia quốc tế 

trong xây dựng CPĐT, giải pháp trước mắt 

Chính phủ cần phối hợp chặt chẽ với các doanh 

nghiệp trên cơ sở Chính phủ đặt hàng doanh 

nghiệp thiết kế, sản xuất các sản phẩm phục vụ 

triển khai Chương trình CPĐT và sau đó Chính 

phủ ứng dụng. 

Thứ hai, liên quan tới cơ sở hạ tấng yếu 

kém, lãnh đạo trong các cơ quan từ cấp Trung 

ương đến địa phương và giữa các bộ, ngành 

cần quan tâm chú trọng nhiều hơn đến việc 

quản lý, phối hợp thực hiện giữa các cơ quan 

để việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu được 

đồng bộ, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Ở Hàn 

Quốc, các cơ quan chính phủ đã có sự phối hợp 

khá hiệu quả trong việc hợp lý hóa và tích hợp 

các quy trình, dịch vụ quản lý giữa các cơ quan 

chính phủ với nhau. 

Thứ ba, để thực hiện CPĐT đạt được sự 

đồng bộ và hiệu quả cần phát huy vai trò tiên 

phong của người đứng đầu trong việc xây dựng 
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và triển khai Chương trình CPĐT. Chính phủ, 

lãnh đạo các Bộ, ngành cũng như lãnh đạo các 

địa phương cần nhìn nhận vai trò và lợi ích to 

lớn của việc vận hành CPĐT tới toàn xã hội 

nói chung, trong đó thúc đẩy phát triển kinh tế 

nói riêng. Khi lợi ích của CPĐT được nhận 

thức đồng bộ và sâu rộng ở các cơ quan Chính 

phủ thì sẽ có những cải thiện về đầu tư tài 

chính và nhân lực cho vấn đề này. 

Kết luận 

Phát triển và ứng dụng CPĐT luôn là nhiệm 

vụ quan trọng hàng đầu và xu hướng tất yếu 

trong quá trình hướng tới quản trị quốc gia hiện 

đại ở các nước trên thế giới. Phát triển CPĐT ở 

giai đoạn nào cũng luôn gặp khó khăn và thách 

thức. Tuy nhiên, nếu có sự quyết tâm mạnh mẽ 

của các nhà lãnh đạo cùng với sự đồng hành của 

các doanh nghiệp và cộng đồng người dân thì 

quá trình hướng tới xây dựng một CPĐT và cao 

hơn là hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số 

và xã hội số sẽ trở nên bớt gập ghềnh và nhanh 

chóng hơn. 
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